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ỦY BAN NHÂN DÂN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ((((                                                                      (((((((((  TQ.100
Số:  01 /2002/QĐ-UB                                 Quy Nhơn, ngày   03  tháng   01  năm 2002

QUYẾT  ĐỊNH

Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2002
((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2001/NQ-HĐND9 ngày 27/12/2001 của HĐND tỉnh (khóa IX) kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2002;

QUYẾT  ĐỊNH

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2002 do Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đề ra, UBND tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2002 như sau:

Điều 1: Về khắc phục hậu quả cơn bão số 8

Tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 8, trong đó lưu ý tiếp tục cứu trợ dân sinh, theo dõi tình hình thiếu đói trong dân để cứu tế kịp thời không để hộ nào bị đói, nhất là dịp Tết nguyên đán, giáp hạt. Hỗ trợ các hộ có nhà bị sập xây dựng lại nhà ở. Nhanh chóng xây dựng các chung cư tại thành phố Quy Nhơn để tái định cư các hộ nghèo, vùng ven biển ven đầm, vùng có nguy cơ bị bão lụt thường xuyên. Hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - xuất khẩu của các thành phần kinh tế, các hộ ngư dân phục hồi sản xuất. Tiến hành khảo sát, điều tra và triển khai việc sửa chữa, xây dựng các công trình hạ tầng để phục vụ sản xuất và đời sống.

Điều 2: Về phát triển nông, lâm nghiệp
1- Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng - vật nuôi. Khảo sát, quy hoạch chuyển diện tích lúa năng suất bấp bênh hiệu quả thấp sang trồng, nuôi các cây, con khác có hiệu quả hơn trên từng vùng sinh thái thích hợp gắn với từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu, trước hết đối với một số cây, con thế mạnh của tỉnh. Đầu tư củng cố và mở rộng vùng mía đảm bảo công suất hiện tại và theo hướng mở rộng của nhà máy đường trên cơ sở vùng nguyên liệu chủ động trong tỉnh. Phát triển trồng dâu, bông vải, lạc, đậu tương, ngô, dứa; cải tạo nâng cao năng suất diện tích dừa và mở rộng diện tích điều hiện có. Hình thành các vùng sản xuất bò sữa, bò thịt, heo thịt phục vụ chế biến và xuất khẩu. 

2- Tập trung thực hiện các biện pháp đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, trước hết là các tiến bộ kỹ thuật về sinh học. ưu tiên hỗ trợ đầu tư từ các nguồn cho khâu giống cây, con có năng suất, chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các vùng nguyên liệu. Đầu tư nghiên cứu, khảo nghiệm chọn giống lúa mới, tạo bộ giống thích hợp cho từng vùng sinh thái, tiếp tục thực hiện cấp 1 hóa giống lúa, chọn lọc nâng cao chất lượng một số giống lúa thuần Trung Quốc để đưa vào cơ cấu giống trên chân đất và thời vụ thích hợp, đưa nhanh lúa lai vào sản xuất đảm bảo đến cuối năm 2002 đạt 80% diện tích dược cấp 1 hóa giống lúa. Xác định các tập đoàn giống ngô lai, mì cao sản, mía, lạc... để khuyến cáo nông dân trồng trên từng vùng sinh thái thích hợp. Vận động nhân dân tiếp tục thực hiện lai tạo đàn bò, nạc hóa đàn heo, phát triển đàn bò sữa. Theo dõi và kịp thời khoanh vùng dập tắt dịch bệnh gia súc, nhất là dịch LMLM. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật sản xuất đến hộ nông dân theo các hình thức xây dựng mô hình, hướng dẫn và chuyển giao, hỗ trợ trực tiếp kỹ thuật sản xuất cho hộ nông dân... 

3- Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, thực hiện đề án kiên cố hóa kênh mương phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khởi công xây dựng hồ Định Bình, cấp nước sinh hoạt nông thôn.

4- Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng của các chương trình đi đôi với đẩy mạnh giao đất khoán rừng cho hộ gia đình và tổ chức, khoanh nuôi tái sinh rừng nhằm thu hẹp diện tích đất trống đồi núi trọc. Chuyển giao diện tích đất ở các nông lâm trường đã sắp xếp để giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Quy hoạch đất để trồng rừng nguyên liệu giấy. Xây dựng và thực hiện các dự án lâm nghiệp cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, quy hoạch sản xuất nương rẫy gắn với thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ vùng rừng giáp ranh, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

5- Tăng cường công tác quản lý đất đai, có kế hoạch sử dụng đất hiệu quả và hợp lý. Tiếp tục đo vẽ địa chính ở một số xã, phường trọng điểm, xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai các huyện, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các xã miền núi. Đẩy mạnh công tác giao đất các khu tái định cư và các khu công nghiệp - TTCN. Tăng cường thanh tra sử dụng đất ở các địa phương để chấn chỉnh việc sử dụng đất đúng Luật đất đai.

Điều 3: Về phát triển thủy hải sản

1- Mở rộng diện tích đi đôi với nuôi tôm theo hướng thâm canh. Quy hoạch chuyển diện tích đất nông nghiệp nhiễm mặn năng suất thấp ở vùng ven biển, ven đầm và bãi cát ven biển sang nuôi tôm xuất khẩu. Cần lưu ý sơ kết các mô hình nuôi tôm trên bãi cát ven biển để nhân ra diện rộng. 

2- Tổ chức tốt công tác khuyến ngư, hướng dẫn kỹ thuật nuôi đến các hộ, tổ chức nuôi tôm, tăng cường quản lý con giống, thức ăn và phòng chống dịch bệnh tôm. Tận dụng mặt nước hiện có để phát triển nuôi trồng thủy hải sản, nhất là các loại nhuyễn thể phục vụ xuất khẩu. Mở rộng nuôi cá nước ngọt ở các huyện trung du và miền núi. 

3- Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả các dự án đánh bắt xa bờ đã có, tiếp tục triển khai các dự án mới trên cơ sở bảo đảm hiệu quả và trả được nợ ngân hàng. Hướng dẫn nhân dân chuyển đổi nghề nghiệp theo hướng khai thác hải sản có giá trị kinh tế cao và phục vụ xuất khẩu. Có biện pháp cụ thể chấm dứt nạn khai thác hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

4- Đầu tư nâng cấp, mở rộng các cơ sở chế biến thủy hải sản hiện có, xây dựng cơ sở chế biến mới có quy mô thích hợp. Quan tâm hỗ trợ phát triển chế biến thủy hải sản ngoài quốc doanh và chế biến thủy sản nội địa.

5- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá. Hoàn thành xây dựng cảng cá và chợ cá Quy Nhơn, khu trú đậu tàu thuyền Tam Quan.

Điều 4: Về phát triển công nghiệp
1- Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, áp dụng công nghệ tiên tiến, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh các mặt hàng có thị trường gắn với từng bước hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.  Tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng mới, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án chuyển tiếp vào năm 2002. Căn cứ nhu cầu thị trường và hiệu quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích các nhà đầu tư lựa chọn, hình thành và triển khai đầu tư một số dự án mới, nhất là các dự án chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, giày dép, dệt may. 

2- Phát triển ngành nghề nông thôn, soát xét và định hướng phát triển các làng nghề hiện có, nghiên cứu xây dựng một số làng nghề mới. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh về lập dự án, thủ tục vay vốn, cung cấp thông tin thị trường, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa, giải quyết kịp thời nhu cầu về mặt bằng sản xuất. Quy hoạch và xây dựng các cụm công nghiệp nhỏ ở Quy Nhơn và các huyện phục vụ cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài (kể cả phần mở rộng về phía Nam), chuẩn bị các điều kiện để đầu tư mở rộng khu công nghiệp Phú Tài về phía Long Mỹ. Rút kinh nghiệm việc thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Tài để hoàn thiện và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp nhằm đẩy mạnh hơn nữa thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù, di dân, tái định cư để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp.

4- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản nhất là khai thác đá, cát sỏi lòng sông, khai thác tận thu vàng gắn với bảo vệ môi trường. Chấn chỉnh các vi phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản.

5- Rà soát để tiếp tục đầu tư hệ thống điện hoàn thành mục tiêu đưa điện về các thôn chưa có điện còn lại, nâng tỷ lệ số hộ dùng điện; hỗ trợ đưa điện vào nhà các hộ chính sách có nhiều khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn. Tiếp tục thực hiện bàn giao lưới điện trung áp nông thôn theo kế hoạch đề ra. Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn sau khi bàn giao đi đôi với áp dụng các biện pháp giảm giá bán điện đến hộ dân nông thôn không vượt giá trần. Xúc tiến công tác đầu tư Nhà máy phong điện Phương Mai và xây dựng hệ thống lưới điện ở các khu công nghiệp và khu tái định cư.

Điều 5:  Về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước và phát triển các thành phần kinh tế

 1- Thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX. Hỗ trợ củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp cổ phần hóa. Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo phương án đã được duyệt. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp thuộc các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện chủ trương chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện có hiệu quả việc lành mạnh tài chính các doanh nghiệp, xử lý dứt điểm công nợ và những tồn tại của các doanh nghiệp giải thể, giải quyết tốt số lao động dôi dư sau sắp xếp.

2- Hướng dẫn, giúp đỡ  các hợp tác xã đã chuyển đổi  theo Luật Hợp tác xã hoạt động đúng điều lệ và phương án mới. Phát triển các hình thức hợp tác mới.

3- Tiếp tục thực hiện Luật Doanh nghiệp. Vận dụng cơ chế, chính sách của Trung ương để nghiên cứu ban hành các chính sách cụ thể trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư sản xuất và dịch vụ theo định hướng phát triển của Nhà nước.

Điều 6: Về hoạt động thương mại, du lịch

1- Đẩy mạnh xuất khẩu, soát xét toàn bộ các mặt hàng xuất khẩu hiện có, khắc phục những yếu kém về chất lượng, mẫu mã, giá cả, thị trường để nâng cao mức xuất khẩu. Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển ngành chế biến thủy sản xuất khẩu để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ triễn lãm, xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường mới trong đó có thị trường Mỹ, đa dạng hóa mặt hàng gỗ tinh chế, phát triển may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ.. Củng cố các hội nghề nghiệp đã có và thành lập một số hội nghề nghiệp mới để hỗ trợ, cung cấp thông tin trong kinh doanh. Rà soát toàn bộ cơ chế, chính sách hiện hành của tỉnh về xuất khẩu, điều chỉnh hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới nhằm khuyến khích phát triển xuất khẩu. Chuẩn bị các điều kiện để chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế theo lộ trình của Nhà nước quy định.

2- Phát triển thị trường, thực hiện biện pháp kích cầu, nâng cao sức mua của thị trường trong tỉnh. Tiếp tục triển khai đề án quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2010. Hình thành các đầu mối bán buôn và đa dạng hoá dịch vụ thương mại. Củng cố và mở rộng mạng lưới thương nghiệp của các thành phần kinh tế ở nông thôn, miền núi. Tiếp tục xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ Quy Nhơn. Thực hiện trợ giá, trợ cước cung ứng hàng hóa cho miền núi đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và tiêu thụ sản phẩm của miền núi. 

3- Tiếp tục đổi mới và phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư xây dựng và nâng cấp các điểm du lịch theo quy hoạch đã được duyệt, trọng tâm là các Khu du lịch Gành Ráng, Bãi Dài, Phú Hoà, tuyến Phương Mai - Núi Bà, Hầm Hô, Bảo tàng Quang Trung, chỉnh trang xây dựng bãi biển dọc đường An Dương Vương. Tổ chức các tua du lịch trong tỉnh và liên kết trao đổi tua du lịch với tỉnh bạn, mở rộng các tua du lịch với nước ngoài bằng đường biển. Tiếp tục nâng cấp một số khách sạn hiện có và xây dựng một số khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế tại thành phố Quy Nhơn.

4- Tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; chống kinh doanh trái phép, sản xuất và lưu thông hàng giả.

 Điều 7: Về tài chính - tiền tệ

1- Tập trung chỉ đạo thu ngân sách vượt dự toán được giao. Tăng cường kiểm tra chống thất thu và lạm thu thuế, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, rà soát huy động kịp thời các khoản thu vào ngân sách. 

2- Bố trí các khoản chi hợp lý, trong đó ưu tiên chi cho đầu tư phát triển, giáo dục, dạy nghề, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng gắn với việc công khai thu chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân, thực hiện thí điểm khoán chi hành chính và khoán quỹ lương ở một số cơ quan. Các địa phương, các cơ quan đơn vị thụ hưởng ngân sách tự sắp xếp chi trong dự toán được giao, không đặt vấn đề bổ sung, trừ trường hợp đột xuất quan trọng chưa lường hết trong dự toán. Hạn chế tối đa việc sửa chữa trụ sở cơ quan, mua sắm phương tiện thiết bị chưa cần thiết. Việc đi tham quan, nghiên cứu ở nước ngoài phải được tính toán chặt chẽ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

3- Sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh, huy động các nguồn vốn bổ sung cho Quỹ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng.


4- Tăng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, ngân hàng phục vụ kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

Điều 8: Về đầu tư phát triển
1- Nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển theo hướng vừa tiếp tục phát huy tối đa nội lực, vừa thu hút đầu tư ngoài tỉnh và nước ngoài. Thực hành tiết kiệm để dành vốn đầu tư, vốn vượt dự toán ngân sách ưu tiên chi cho đầu tư phát triển.

2- Ưu tiên bố trí vốn ngân sách đầu tư các công trình thuỷ lợi, giao thông, hạ tầng các ngành thủy sản, du lịch, văn hoá, giáo dục, y tế và vùng khó khăn. Đối với nguồn cấp bù thuế sử dụng đất nông nghiệp, các địa phương chỉ được sử dụng cho sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, xây dựng tràn phân lũ, khắc phục sạt lở đê sông, kiên cố hóa kênh mương, kiên cố hóa giao thông nông thôn.

3- Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ bê tông hoá giao thông nông thôn, hoàn thành bê tông và nhựa hóa đường đến các huyện miền núi và trung du, triển khai đầu tư xây dựng cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội, thực hiện giai đoạn 2 nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn thị trấn Tuy Phước - ngã ba Ông Thọ, các đường nhánh Quốc lộ 1. 

4- Tiếp tục chỉnh trang đô thị. Tăng cường quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc đô thị, bảo đảm xây dựng theo quy hoạch, đồng bộ, có tính thẩm mỹ cao, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. Hoàn thành chất lượng cao đối với các tuyến đường nâng cấp mặt nhựa ở thành phố Quy Nhơn.
5- Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng. Tiếp tục thực hiện ủy quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt thiết kế dự toán cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tăng cường năng lực các Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các cấp, nâng cao năng lực các đơn vị tư vấn và doanh nghiệp xây dựng. Tập trung chấn chỉnh những sơ hở, yếu kém trong các khâu lập dự án, thiết kế dự toán, đấu thầu, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục đấu thầu đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Đối với các công trình đầu tư mới trong năm 2002 phải hoàn thành các thủ tục đầu tư chậm nhất là trong tháng 4 để triển khai thi công.

Điều 9: Về xóa đói giảm nghèo và việc làm

1- Trên cơ sở điều tra lại nắm chắc số hộ nghèo theo chuẩn mới, có kế hoạch cụ thể sát với từng địa phương, từng vùng nhằm thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm gắn với phát triển kinh tế nông, lâm, ngư, công nghiệp và dịch vụ. 

2- Điều tra, phân tích lao động và nguồn nhân lực để xây dựng phương hướng sử dụng lao động và đào tạo nghề. Nâng cao năng lực đào tạo nghề ở các cơ sở đào tạo nghề của các thành phần kinh tế. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp đào tạo nghề tại chỗ và đào tạo công nhân lành nghề, ưu tiên cho các lĩnh vực chế biến gỗ tinh chế, may mặc, da giày, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Xúc tiến tìm kiếm thị trường lao động để giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. 

Điều 10: Về phát triển kinh tế - xã hội miền núi

1- Thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Tỉnh ủy khóa 16 về các chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi. Ngoài vốn Trung ương cấp, ngân sách tỉnh cấp bổ sung để giao khoán bảo vệ thêm 15.000 ha rừng phòng hộ xung yếu và rất xung yếu; trợ giá trợ cước tiêu thụ sản phẩm sản xuất ở miền núi; hỗ trợ giống lúa cấp 1, giống ngô, đậu đỗ các loại...cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ chính sách đồng bào kinh ở khu vực 3; hỗ trợ bình quân 200 triệu đồng/xã cho 3 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh xây dựng hạ tầng thiết yếu thực hiện theo cơ chế chương trình 135; hỗ trợ thêm sinh hoạt phí cho học sinh các trường dân tộc nội trú huyện, tỉnh với mức 20.000 đ và 30.000 đ/học sinh/tháng; đầu tư sưu tầm, phổ biến các di sản văn hóa dân tộc và biên dịch, in ấn tài liệu tiếng dân tộc thiểu số dạy trong trường học. Hỗ trợ từ Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh để bồi dưỡng cho người vận hành các cụm diezel với mức 80.000 đ/tháng/cụm và cho các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ chính sách đồng bào kinh ở khu vực 3 vay vốn sản xuất với lãi suất 0,3%/tháng, mức vay và thời gian vay hợp lý. Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ 150 tấn xi măng/km để bê tông hóa các tuyến liên xã, trục chính của xã lồng ghép với Chương trình 135; hỗ trợ toàn bộ khối lượng xi măng để bê tông hóa các tuyến đường giữa các làng và trục chính của làng. 

2- Triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi theo hướng lồng ghép nhằm đạt hiệu quả cao. Đầu tư hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và phúc lợi xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, tập trung chủ yếu cho các lĩnh vực giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi nhỏ, điện, các công trình phúc lợi. Việc đầu tư phải thực hiện dân chủ, công khai và tạo điều kiện cho nhân dân miền núi có việc làm. Quản lý chặt chẽ chất lượng thi công và quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng, sửa chữa công trình sau khi hoàn thành.

Điều 11: Về văn hóa - xã hội
1- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, các hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, phát động phong trào thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2002.

2- Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, xây dựng trung tâm. Tăng thêm diện phủ sóng phát thanh truyền hình cho vùng lõm, miền núi, vùng xa; bảo đảm các vùng trong tỉnh đều được xem chương trình của Đài Truyền hình Bình Định. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, xây dựng đội ngũ vận động viên và nâng cao thành tích thi đấu thể thao. Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà thể thao đa năng các huyện.

3- Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân...Đưa các đề tài đã nghiệm thu áp dụng vào thực tiễn. Triển khai chương trình phát triển công nghệ thông tin, trong đó ưu tiên thực hiện đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước và xây dựng trung tâm hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin để hỗ trợ sự chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý môi trường, tập trung xử lý môi trường ở các khu dân cư thành phố Quy Nhơn và các thị trấn, bãi rác Long Mỹ, khu công nghiệp Phú Tài, hướng dẫn các doanh nghiệp xử lý môi trường tại cơ sở sản xuất theo quy định.

4- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, ngành học. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học trong độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chú trọng đào tạo học sinh giỏi và có chính sách tạo điều kiện cho học sinh nghèo học giỏi được học cao hơn. Đào tạo chuẩn hóa giáo viên, luân chuyển giáo viên, thực hiện chính sách cho giáo viên mầm non dân lập. Phân cấp cho huyện, thành phố trực tiếp quản lý các ngành học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Từng bước đầu tư đồng bộ các cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, xây dựng phòng học đảm bảo nhu cầu tăng số lượng học sinh, từng bước thực hiện học 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học và đưa chương trình tin học vào giảng dạy.

5- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, kế hoạch hóa gia đình; xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe. Nâng cao chất lượng các chương trình y tế quốc gia, quan tâm hỗ trợ y tế cơ sở, giảm đáng kể tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, phát triển y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám và điều trị. Nâng cao y đức trong đội ngũ thầy thuốc và nhân viên ngành y tế, khắc phục những yếu kém về tinh thần thái độ phục vụ nhất là đối với bệnh nhân nghèo và bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện luân chuyển bác sĩ và tăng cường bác sĩ về tuyến xã, vùng khó khăn. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế, xây dựng trạm xá xã và bệnh viện, trung tâm y tế huyện, tiếp tục nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đầu tư xây dựng các bệnh viện khu vực.

6- Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa thông qua các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc người có công với nước. Hoàn thành cơ bản việc thực hiện hỗ trợ các hộ chính sách có nhà ở đơn sơ sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng lại nhà ở.

Điều 12: Về quốc phòng, an ninh
1- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, củng cố các tuyến phòng thủ, huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập đạt yêu cầu đề ra. 

2- Hoàn thành tuyển quân năm 2002 đạt số lượng và chất lượng đi đôi với xử lý nghiêm quân nhân đào ngũ. 

3-Tổ chức tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; đặc biệt chú ý an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng.

4- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống các loại tội phạm, tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm, cướp giật, trộm cắp xe máy, phá hoại hoa màu.

5- Đẩy mạnh thực hiện việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào những đối tượng thường gây ra tai nạn giao thông và những đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Xử lý nghiêm những người gây ra tai nạn giao thông.

Điều 13: Về chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng hoặc đang có nhiều dư luận.

2- Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm gắn với thực hiện đổi mới thể chế và cải cách thủ tục hành chính, trước hết là trong lĩnh vực nhà, đất, đăng ký kinh doanh, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, hải quan, vốn và tài sản trong các doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện quy định của Trung ương về kê khai nhà, đất, tài sản đối với cán bộ lãnh đạo và mở rộng ra toàn bộ cán bộ, công chức.

3- Các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo kịp thời thực hiện các biện pháp chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí ở đơn vị mình. Nghiêm cấm các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước lợi dụng lễ, tết để tổ chức liên hoan lãng phí và dùng tiền công quỹ để quà cáp, biếu xén.

4- Vận động nhân dân thực hành tiết kiệm trong các ngày lễ, tết, ma chay, cưới xin; phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn dân gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Điều 14: Về xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

1- Triển khai đề án cải cách hành chính bao gồm kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các cơ quan trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ công chức đi đôi  với việc bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Rà soát để có biện pháp củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI.

2- Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thành lập các đoàn công tác của tỉnh đến các địa phương, đơn vị chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ nổi cộm, tồn đọng. Nâng cao trách nhiệm đi đôi với thiết lập kỷ cương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; trợ giúp pháp lý cho người nghèo; đẩy mạnh công tác thi hành án.

Điều 15: Về các biện pháp chỉ đạo, điều hành.
1- Rà soát các cơ chế, chính sách hiện có để bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành nhằm phát huy mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực về đất đai, mặt nước, lao động, vốn đầu tư, khoa học công nghệ ... 

2- Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc bảo đảm giải quyết công việc thông suốt, nhanh chóng, kịp thời, có hiệu lực và hiệu quả. Kiên quyết xử lý những cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, gây phiền hà trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Tăng cường phối hợp giải quyết công việc giữa các ngành, cấp, giảm đùn đẩy lên UBND tỉnh những công việc thuộc thẩm quyền các ngành, cấp giải quyết. Mỗi cơ quan, đơn vị có chương trình công tác cụ thể và có sự phân công rành mạch; từng thời gian tập trung vào những công việc trọng tâm, trọng điểm, không chỉ đạo dàn đều. Tiếp tục phân cấp, phân giao công việc cho các sở, ban, UBND các huyện, thành phố theo hướng cấp nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, giảm thời gian hội họp, tăng cường đi công tác cơ sở để kiểm tra thực hiện và giải quyết kịp thời các bức xúc tổ chức và nhân dân tại cơ sở. Củng cố và thiết lập kỷ cương trong bộ máy Nhà nước, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên theo dõi phát hiện nhân tố mới, điển hình, tiên tiến để nhân rộng.

3- Đào tạo, bồi dưỡng và bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ; đề bạt, cất nhắc những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức các ngành đến công tác ở các vùng khó khăn.

Điều 16: Về triển khai thực hiện.
Căn cứ Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình công tác cụ thể, triển khai thực hiện các biện pháp điều hành thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh để chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc báo cáo kịp thời để điều chỉnh, bổ sung. 

Điều 17: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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